
Thời gian: Ca 1 (từ 7g30-9g00), Ca 2 (từ 9g30-11g00)

Địa điểm: Trường THCS Tân Bình

TT HỌ VÀ TÊN MÔN ĐỊA CHỈ MAIL LỚP TRƯỜNG

1 Bùi Thị Vân Anh Tin methuan@gmail.com Ca 1 THCS Tân Bình

2 Đỗ  Văn  Chương Công Nghệ dovanchuong2011@gmail.com Ca 1 THCS Tân Bình

3 Lê Ngọc Cơ Hóa lengocco4@gmail.com Ca 1 THCS Tân Bình

4 Lê  Thị Hạnh Toán honghanht3tb@gmail.com Ca 1 THCS Tân Bình

5 Nguyễn Thị  Bích Hồng Tin ngtbhong@gmail.com Ca 1 THCS Tân Bình

6 Nguyễn Thị Xuân Huỳnh Lý xuanhuynh85@yahoo.com Ca 1 THCS Tân Bình

7 Vũ Quang Liêm Toán liemvu@gmai.com Ca 1 THCS Tân Bình

8 Đỗ Thị Lý Sinh do.thuong.ly@gmail.com Ca 2 THCS Tân Bình

9 Huỳnh Hữu Duy Công Nghệ huynhduy_cn79@yahoo.com.vn Ca 1 THCS Trường Chinh

10 Phạm Quốc Hà Tin quocha@gmail.com Ca 1 THCS Trường Chinh

11 Đặng Thị Thu Hiên Hóa dangthuhien257@gmail.com Ca 1 THCS Trường Chinh

12 Trần Thị Dạ Khúc Hóa da_khuc_1986@yahoo.com.vn Ca 1 THCS Trường Chinh

13 Nguyễn Gia Thịnh Tin nguyenthinh2010vn@gmail.com Ca 2 THCS Trường Chinh

14 Triệu Nguyên Thịnh Toán tnthinh1503@gmail.com Ca 2 THCS Trường Chinh

15 Trần Thị Kim Thoa Lý kimthoasp291165@gmail.com Ca 2 THCS Trường Chinh

16 Trần Thị Thùy Trang Toán thuytrangtrant4@gmail.com Ca 2 THCS Trường Chinh

17 Ngô Hoàng Trung Sinh hoangtrungngo@gmail.com Ca 2 THCS Trường Chinh

18 Tạ Như Xuân Hóa tanhuxuangv@gmail.com Ca 2 THCS Trường Chinh

19 Huỳnh Thị Kim Âu C.Nghệ kimau27@yahoo.com.vn Ca 1 THCS Trần Văn Đang

20 Nguyễn Thị Hải Sinh anhxuan1161985@yahoo.com Ca 1 THCS Trần Văn Đang

21 Trương Thành Khoa Toán thanhkhoa1989@yahoo.com Ca 1 THCS Trần Văn Đang

22 Lê Thị Sương Lý suongle02@gmail.com Ca 2 THCS Trần Văn Đang

23 Lã Vi Tâm Hóa vitam022339@gmail.com Ca 2 THCS Trần Văn Đang

24 Nguyễn Duy Thiện Tin thiennguyen.tvd91@gmail.com Ca 2 THCS Trần Văn Đang

25 Nguyễn Quốc Chiến Toán nquocchien43@yahoo.com Ca 1 THCS Lý Thường Kiệt

26 Đặng Dân C.Nghệ sdangdan@gmail.com Ca 1 THCS Lý Thường Kiệt

27 Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh thuhien40600007@gmail.com Ca 1 THCS Lý Thường Kiệt

28 Nguyễn An Huy C.Nghệ anhuynguyen060895@gmail.com Ca 1 THCS Lý Thường Kiệt

29 Nguyễn Tuán Khanh Lý khnhnguyen2@gmail.com Ca 1 THCS Lý Thường Kiệt

30 Nguyễn Bá Lâm Tin nguyenbalam2000@gmail.com Ca 1 THCS Lý Thường Kiệt

31 Trần Nguyễn Hạ Long Hóa tnhalong@yahoo.com Ca 1 THCS Lý Thường Kiệt

32 Trung Kim Thảo Trang Toán trangthao2703@gmail.com Ca 1 THCS Lý Thường Kiệt
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33 Phạm Thị Thu Hiền Lý hienanh51201@gmail.com Ca 1 THCS Âu Lạc

34 Nguyễn Ngọc Thu Lan C.Nghệ nguyenngocthulan@gmail.com Ca 1 THCS Âu Lạc

35 Đỗ Trần Ngọc Lan Toán dotranngoclan@gmail.com Ca 1 THCS Âu Lạc

36 Nguyễn Thị Lanh Sinh nguyenlanh2810@gmail.com Ca 1 THCS Âu Lạc

37 Trần Minh Hiếu Lý minhhieucli1111 @gmail.com Ca 2 THCS Âu Lạc

38 Lê Thị Kiều Oanh Toán lekieuoanh05@gmail.com Ca 2 THCS Âu Lạc

39 Cún Thế Phát Tin thephat0501@gmail.com Ca 2 THCS Âu Lạc

40 Nguyễn Ngọc Quý Hóa quynguyen2008@gmail.com Ca 2 THCS Âu Lạc

41 Nguyễn Ngọc Minh Hằng Lý hang281078@yahoo.com.vn Ca 1 THCS Ngô Sĩ Liên

42 Lê Tâm Hậu Toán tamhau90@gmail.com Ca 1 THCS Ngô Sĩ Liên

43 Cao Thanh Mỹ Hiền Sinh myhien2017@gmail.com Ca 1 THCS Ngô Sĩ Liên

44 Phạm Xuân Khánh Lý xkhanh145@yahoo.com Ca 1 THCS Ngô Sĩ Liên

45 Nguyễn Dương Thúy Linh Công Nghệ thuylinh.nd24@gmail.com Ca 1 THCS Ngô Sĩ Liên

46 Phạm Tuấn Phong Toán ptuanphong53@gmail.com Ca 2 THCS Ngô Sĩ Liên

47 Vũ Thị Hồng Thắm Hóa thamhoansl@gmail.com Ca 2 THCS Ngô Sĩ Liên

48 Vũ Đình Vượng Tin wiceguy23vn@gmail.com Ca 2 THCS Ngô Sĩ Liên

49 Vũ Thị Ánh Mỹ Hóa vuthianhmy4@gmail.com Ca 2 THCS Trần Văn Quang

50 Hoa Nam Toán namhoa28081984@gmail.com Ca 2 THCS Trần Văn Quang

51 Lê Thị Tây Phụng Sinh lethitayphung@gmail.com Ca 2 THCS Trần Văn Quang

52 Nguyễn Duy Sinh Công Nghệ 8 langthanggovap@gmail.com Ca 2 THCS Trần Văn Quang

53 Hoàng Thị Thanh Thủy Tin hoangthuy09032012@gmail.com Ca 2 THCS Trần Văn Quang

54 Nguyễn Văn Tiệp Lý nguyenvan76801115@gmail.com Ca 2 THCS Trần Văn Quang

55 Nguyễn Thị Ngọc Diệu Công Nghệ dieunguyen5396@gmail.com Ca 1 THCS Ngô Quyền

56 Ngô Thị Tuyết Lan Hóa ngothituyetlan69@gmail.com Ca 1 THCS Ngô Quyền

57 Cao Thị Ánh Ly Sinh anhly202@gmail.com Ca 2 THCS Ngô Quyền

58 Lê Hoàng Minh Toán Ca 2 THCS Ngô Quyền

59 Dương Thị Hiền My Sinh myduonghien.qn@gmail.com Ca 2 THCS Ngô Quyền

60 Lê Ngọc Thanh Tin thanhngoclehcm@gmail.com Ca 2 THCS Ngô Quyền

61 Dương Hồ Kim Trâm Toán kimtramsp@gmail.com Ca 2 THCS Ngô Quyền

62 Tạ Đức Tuyển Lý taductuyen88@gmail.com Ca 2 THCS Ngô Quyền

63 Nguyễn Viết Dương Toán nvduong@ptithcm.edu.vn Ca 1 THCS Võ Văn Tần

64 Nguyễn Hữu Duy
Công Nghệ 
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duynguyensgu@gmail.com Ca 1 THCS Võ Văn Tần

65 Nguyễn Thị Hằng Hóa nguyenthihangsg@gmail.com Ca 1 THCS Võ Văn Tần

66 Ngô Vĩnh Hoàng Khanh Tin khanhhoang2010vn@gmail.com Ca 1 THCS Võ Văn Tần

67 Phan Thị Liễu Toán phanthilieu96@gmail.com Ca 1 THCS Võ Văn Tần

68 Nguyễn Thị Ngân
Công Nghệ 
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nguyennganspkt252@gmail.com Ca 2 THCS Võ Văn Tần

69 Huỳnh Thị Ngọc Ngoan Lý ngoan030782@gmail.com Ca 2 THCS Võ Văn Tần

70 Nguyễn Ngọc Ý Sinh ngocy2102@gmail.com Ca 2 THCS Võ Văn Tần

71 Lê Thị Phương Đông Lý quangdongchinchun@gmail.com Ca 1 THCS Phạm Ngọc Thạch

72 Lê Thị Duyên Công Nghệ leduyen2011@gmail.com Ca 1 THCS Phạm Ngọc Thạch

73 Phạm Thị Thanh Lan Hóa lanpnt2@gmail.com Ca 1 THCS Phạm Ngọc Thạch



74 Đỗ Thị Luyến Toán doluyen99@yahoo.com Ca 2 THCS Phạm Ngọc Thạch

75 Bùi Thị Kim Như Sinh tttue7213@gmail.com Ca 2 THCS Phạm Ngọc Thạch

76 Đoàn Tấn Tài Tin doantantai@gmail.com Ca 2 THCS Phạm Ngọc Thạch

77 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm Công Nghệ huynhtram.cc@gmail.com Ca 2 THCS Phạm Ngọc Thạch

78 Nguyễn Văn Vinh Tin 666vinh666@gmail.com Ca 2 THCS Phạm Ngọc Thạch

79 Nguyễn Thị Cúc Hóa cuc_teacher@yahoo.com Ca 1 THCS Hoàng Hoa Thám

80 Nguyễn Ngọc Hải C.Nghệ Ca 1 THCS Hoàng Hoa Thám

81 Lê Thị Hồng Lam C.Nghệ lthlam511@gmail.com Ca 1 THCS Hoàng Hoa Thám

82 Trần Minh Lâm Lý autumn_prince@yahoo.com.vn Ca 1 THCS Hoàng Hoa Thám

83 Nguyễn Thị Ngọc Loan C.Nghệ ntloan1910@gmail.com Ca 1 THCS Hoàng Hoa Thám

84 Đoàn Việt Long Lý doanvietlong@yahoo.com Ca 1 THCS Hoàng Hoa Thám

85 Trần Ngô Phương Nga Tin nga23883@yahoo.com Ca 2 THCS Hoàng Hoa Thám

86 Nguyễn Hữu Thiết Toán thiet0975267322@gmail.com Ca 2 THCS Hoàng Hoa Thám

87 Lê Thị Hoài Thương Sinh lethihoaithuong2328@yahoo.com.vn Ca 2 THCS Hoàng Hoa Thám

88 Đặng Thị Liên Sinh tuongvi.lien.ht@gmail.com Ca 1 THCS Nguyễn Gia Thiều

89 Vũ Thị Lưu Toán luuvu0408@gmail.com Ca 2 THCS Nguyễn Gia Thiều

90 Nguyễn Thị Kim Luyến Lý linhngan122012@gmail.com Ca 2 THCS Nguyễn Gia Thiều

91 Chung Thị Bích Ngọc Tin chungngocngt@gmail.com Ca 2 THCS Nguyễn Gia Thiều

92 Lê Quốc Thắng Hóa mrthang0305@gmail.com Ca 2 THCS Nguyễn Gia Thiều

93 Lê Thị Thùy Toán thuylethi108@gmail.com Ca 2 THCS Nguyễn Gia Thiều

94 Lê Hoàng Ngọc Trân C.Nghệ ngoctran6779@gmail.com Ca 2 THCS Nguyễn Gia Thiều

95 Phạm Thị Đoan Trang Sinh phamdoantrang1208@gmail.com Ca 2 THCS Nguyễn Gia Thiều

96 Hoàng Diệu Toán hoangdieu19102006@gmail.com Ca 1 THCS Quang Trung

97 Hồ Văn Lộc Công Nghệ lochanh654@gmail.com Ca 1 THCS Quang Trung

98 Nguyễn Thị Ngọc Lý Tin ngocly1908@gmail.com Ca 1 THCS Quang Trung

99 Ngô Thị Xuân Trang Lý xuantrangx67@gmail.com Ca 1 THCS Quang Trung

100 Đặng Bảo Châu Sinh dangchau81@gmail.com Ca 2 THCS Quang Trung

101 Võ Thị Mỹ Hạnh Hóa vohanh140293@gmail.com Ca 2 THCS Quang Trung

102 Hứa Kiều My Hóa myhua_91@yahoo.com Ca 2 THCS Quang Trung

103 Nguyễn Thị Phương Toán nguyenthiphuong160796@gmail.com Ca 2 THCS Quang Trung

Số lượng: 103








